MA TRẬN NỘI DUNG ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN 1 – CKII

NĂM HỌC: 2021 – 2022

	Mạch kiến thức, kỹ năng
	Số câu Câu số Số điểm
	Mức 1 (5)
	Mức 2 (3)
	Mức 3 (2)
	Tổng

	1. SỐ HỌC :

- Đọc, viết số, cấu tạo, phân tích số trong phạm vi 100.
- So sánh số, xếp thứ tự các số trong phạm vi 100.

- Cộng trừ không nhớ các số trong phạm vi 100 (đặt tính rồi tính, tính nhẩm, tính trong trường hợp có hai dấu phép tính)

- Vận dụng giải toán có lời văn để nêu phép tính thích hợp và nêu câu trả lời.
	Số câu
	4
	2
	2
	8

	
	Câu số
	
	
	
	

	
	Số điểm
	4
	2
	2
	8

	2. HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG

- Nhận dạng được hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật, khối lập phương, khối hộp chữ nhật.

- Nhận biết được: dài hơn, ngắn hơn, đơn vị đo độ dài cm.

- Biết tuần lễ có 7 ngày và tên gọi, thứ tự các ngày trong tuần.

- Thực hiện được việc đọc  giờ đúng trên đồng hồ.


	Số câu
	1
	1
	
	2

	
	Câu số 
	
	
	
	

	
	Số điểm
	1
	1
	
	2

	Tổng
	Số câu
	5
	3
	2
	10

	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	5
	3
	2
	10


	Trường TH Đoàn Nghiên
Lớp: 1... 

Họ và tên học sinh: ..............................................................
	KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KỲ II

Năm học 2021 - 2022

MÔN: TOÁN 1

Ngày kiểm tra: ……......................

	GV ký:
	Điểm:
	Lời phê của thầy, cô giáo:

.............................................................................................................................................................................................


I . TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) :
  *  Khoanh vào đáp án đúng nhất.
Câu 1: (1 điểm)  
a/. Số "năm mươi sáu" được viết là:
A.  65

B. 56

C. 506

b/. Số gồm 7 chục 2 đơn vị là:

A. 72          B. 720           C 27



Câu 2 : (1  điểm) Trong các số: 45 , 24 , 69 , 80  số lớn nhất là:
          A. 45

B. 24

C. 69


D. 80
Câu 3 : (1 điểm)  Hôm nay là thứ năm thì ngày mai là thứ :      
    A. thứ tư 
         B. thứ sáu           C. thứ bảy

Câu 4 : (1 điểm)  Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm ( >, <, =)

A. 47 - 3   …..16                                   B. 90  + 5  …..  95      

Câu 5 : (1 điểm) Đồng hồ chỉ …. giờ?
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                                          .............giờ                  .................giờ                    

II. TỰ LUẬN: (6 điểm)
Câu 6 : (1 điểm): Đặt tính rồi tính:
                              64 + 2                                    48 - 4                       

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 7:  (1 điểm) Tính:

a) 25 + 11 + 2 = ……………….
b) 47  -  3  - 1  = ……………….

Câu 8 : (1 điểm) Viết các số 10, 45 , 39, 70 vào chỗ chấm theo thứ tự:

a) Từ bé đến lớn là:……………………………………………………………………….

b) Từ lớn đến bé là:……………………………………………………………………….

Câu 9: (1 điểm) Viết vào chỗ chấm cho thích hợp.
Độ dài một bước chân của Phong , Hà ,Hùng  lần lượt là 37 cm, 29 cm, 32 cm.

A. Bước chân của………………… dài nhất.

B. Bước chân của………………… ngắn nhất.

Câu 10: (1 điểm)  Đàn vịt có 74 con, trong đó có 51 con đã vào chuồng. Hỏi còn lại bao nhiêu con vịt chưa vào chuồng?
	
	
	
	
	


ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM MÔN TOÁN

CUỐI HỌC KÌ II -  NĂM HỌC 2021- 2022

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI:

I. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) 

  *  Khoanh vào đáp án đúng nhất.
Câu 1: (1 điểm)  
a/. Số "năm mươi sáu" được viết là: B. 56


b/. Số gồm 7 chục 2 đơn vị là: A. 72      

    Câu 2 : (1  điểm) Trong các số: 45 , 24 , 69 , 80  số lớn nhất là:  D. 80
Câu 3 : (1 điểm)  Hôm nay là thứ năm thì ngày mai là thứ :   B. thứ sáu           

Câu 4 : (1 điểm)  Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm ( >, <, =)

A. 47 - 3  > 16                                   B. 90  + 5 =  95      

Câu 5 : (1 điểm) Đồng hồ chỉ …. giờ?
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                                            5 giờ                                       9 giờ                    

II. TỰ LUẬN (6 điểm)
Câu 6 : (1 điểm) Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm

Câu 7:  (1 điểm) Tính:

a) 25 + 11 + 2 = 38
b) 47  -  3  - 1  = 43

Câu 8 : (1 điểm) Viết các số 10, 45 , 39, 70 vào chỗ chấm theo thứ tự:

a) Từ bé đến lớn là:10, 39, 45, 70

b) Từ lớn đến bé là:70, 45, 39, 10

Câu 9: (1 điểm) Viết vào chỗ chấm cho thích hợp.
Độ dài một bước chân của Phong , Hà ,Hùng   lần lượt là 37 cm, 29 cm, 32 cm.

A. Bước chân của Phong  dài nhất.

B. Bước chân của Hà ngắn nhất.

Câu 10 :(1 điểm)  
	74
	  -
	51
	=
	23


























